
FOOD RESTRICTION CARD - VEGETARIAN/VEGAN

I do not eat meat.

Tôi không ăn thịt.

I am a vegetarian. 

Tôi ăn chay.

Can you cook this dish without (______) meat?

Bạn có thể nấu món ăn này không thịt (______) được không?

Can you cook this dish without fish and seafood?

Bạn có thể nấu món ăn này không cá hay hải sản được không?

Does this dish contain fish sauce?

Món ăn này có nước mắm không?

Does this dish contain eggs?

Món ăn này có trứng không?

Important words:
vegetarian food - món ăn chay
meat (general) - thịt
chicken meat - thịt gà
beef - thịt bò
pork - thịt heo
seafood - hải sản
fish - cá
fish sauce - nước mắm
eggs - trứng


